
CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tham gia hội chợ triễn lãm trong nước x

Hội chợ nước ngoài Thaifex, Đức x

Nghiên cứu khảo sát thị trường x x

Tham gia hội chợ Foodexpo , đặc sản 

vùng miền, hội chợ OCOP
x

Hội Chợ Thương mại Việt - Lào; Việt 

Nam - Campuchia
x

Khảo sát tìm hiểu thị trường miền 

Trung, miền Bắc
x

Khảo sát tìm hiểu thị trường Đài Loan, 

Thái Lan
x

Tham gia x

Tham gia hội chợ Foodexpo 2023;  đặc 

sản vùng miền tại Hà Nội;  OCOP 

Quảng Ninh

x

Khảo sát tìm hiểu thị trường x x   

Tham gia x

Phụ lục 4

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại theo 

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của 

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ

Công ty TNHH 

MTV Nam Huy 

Đồng Tháp

Hợp tác xã đặc 

sản Đồng Tháp

Công ty TNHH 

thực phẩm Ngọc 

Phụng3

1

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH NĂM 2023

ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Tỉnh)

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚC

2

TRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

1



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Hội chợ quà tặng và đặc sản vùng 

miền; Hội chợ quốc tế đồ gỗ và thủ 

công mỹ nghệ VN

x

Hội chợ thương mại Việt - Lào; Việt - 

Campuchia
x

Khảo sát thị trường x x

Tham gia x

Hội chợ Viêtnam Foodexpo 2023; 

Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực 

thực phẩm  TP. HCM 2023

x

Hội chợ ANUGA (ĐỨC); Hội chợ 

Quốc tế Công nghiệp thực phẩm; Hội 

chợ THAIFEX; Hội chợ Foodex Japan

x

Khảo sát tìm hiểu thị trường x x

Tham gia x

Hội chợ triễn lãm trong nước x

Hội chợ triễn lãm  nước ngoài Châu Á, x
Khảo sát nghiên cứu thị trường x x

Hội chợ triễn lãm trong nước và ngoài 

nước
x x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x

Tham gia x

Tham gia hội chợ, triển lãm x x  

Khảo sát nghiên cứu thị trường x x

Tham gia x x

Tham gia hội chợ Triễn lãm Foodexpo 

TP.HCM; Triễn lãm Ocop Quảng Ninh
x

Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

và sản xuất Tinh 

dầu Đồng Tháp

Công ty Cổ phần 

thực phẩm Bích 

Chi

8

7

9

CT TNHH Xuất 

nhập khẩu Hương 

Sen Việt

Cơ sở  Quang 

Hiển

6

4

Công ty cổ phần 

AMBROYAL

Công ty TNHH 

Thực phẩm Do 

Thiên

5

2



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Khu vực Châu Á x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x x
Tham gia x

Tham gia hội chợ Foodexpo 2023; hội 

chợ đặc sản vùng miền; Hội chợ Ocop 

Quảng Ninh

x

Hội chợ Thương mại Việt - Lào; Việt 

Nam - Campuchia
x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x x
Tham gia x

Tham gia hội chợ trong nước x

Tham gia x

Tham gia hội chợ trong nước x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường
x

Tham gia  x

Tham gia hội chợ trong nước x
Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường x x

Tham gia x

Hội chợ triển lãm x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường
x

Tham gia x

Hội chợ triển lãm x

Hội chợ Seoul Food; ANUGA x

Khảo sát thị trường x x

Công ty 

TNHHDVTM 

Thiên Kim

Cơ sở sản xuất 

Tân Hồng

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Nguyên Hậu

Công ty cổ phần 

Tinh Bột Xanh

Mật ong Hoa 

Tràm Mai Huyền
12

13

10

11

14

9

CT TNHH Xuất 

nhập khẩu Hương 

Sen Việt

Công ty TNHH 

MTV Lụa Sen 

Đồng Tháp

15

3



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Tham gia x

Tham gia hội chợ trong nước x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị   x   

Tham gia x

Tham gia hội chợ trong và ngoài nước x x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường

Tham gia x x x

18

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Tú Tham gia hội chợ, triển lãm x

19 Hộ kinh doanh Tham gia hội chợ, triển lãm x

20
Hộ kinh doanh 

Mỹ Duyên 60 Tham gia hội chợ, triển lãm x

Hội chợ quà tặng và đặc sản vùng 

miền; OCOP Quảng Ninh; các hội chợ 

thường niên do tỉnh tổ chức

x

Hội chợ Thaifex; thương mại Việt - Lào x
Khảo sát thị trường trong và ngoài x x
Tham gia x

Hội chợ trong nước và nước ngoài x x

Nghiên cứu/ Khảo sát thị trường x x

Tham gia x

Tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nướcx x

Tham gia khảo sát nghiên cứu thị 

trường
x x

Tham gia  x

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Nguyên Hậu

Trại nấm Phong 

Nhã

Công ty TNHH 

sản xuất Thương 

mại dịch vụ Liên 

Tâm

Công ty TNHH 

SX - TM Hải 

Hami

Hợp tác xã Sen 

Việt
23

Công ty Cổ phần 

Du lịch Đồng 

Tháp

21

15

16

17

22

4



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Tham gia hội chợ Food Expo 2023; 

Hội chợ Đặc sản vùng miền tại Hà Nội; 

Ocop Quảng Ninh

x

Tham giathương mại Việt Lào; Việt 

Nam- Campuchia; THAIFEX 
x

Khảo sát thị trường  x x
Tham gia x

Hội chợ quà tặng và đặc sản vùng 

miền; Hội chợ nông sản và sản phẩm 

OCOP và các Hội chợ tại TP. HCM và 

Hà Nội

x  

Khảo sát thị trường và kết nối mở rộng 

thị trường tại các tỉnh 
x

Tham gia  x

Hội chợ đặc sản Vùng miền Hà Nội, 

Đà Nẵng; uốc tế ngành lương thực thực 
x

Fabex Kansai 2023 x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x x

Tham gia x
Triển lãm Thủy sản quốc tế - Vietfish 

2023; Triển lãm Quốc tế Công nghệ 

ngành tôm Việt Nam – VietShrimp 

2023

x

Triển lãm Thủy sản toàn cầu 2023 

(Seafood Expo Global 2023) 04/2023 

Barcelona, Tây Ban Nha ; Thực phẩm 

và Đồ uống Thaifex – Anuga Asia 

2023

x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x x

Công ty TNHH 

Nông sản Chú 

Chín

Công ty TNHH 

Phụ gia Thực 

phẩm Pha Lê

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Khánh Thu

27

24

25

Công ty TNHH 

Truyền thông và 

sự kiện Phương 

Hạnh

26

5



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Hội chợ triển lãm trong và ngpài nước x x

Khảo sát thị trường x x

Tham gia x

29
Cơ sở sản xuất cà 

phê Nguyễn Tâm Tham gia hội chợ, triển lãm x

Tham gia hội chợ, triển lãm x

Hội chợ thương mại Việt Nam- 

Campuchia, Việt - Lào
x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x

Tham gia x

Tham gia hội chợ triển lãm x x

Tham gia x

Hội chợ triển lãm trong nước và nước 

ngoài (Foodex Japan, Foodex Japan, 

World Food expo Korea)
x x

Khảo sát thị trường trong và ngoài 

nước (Nhật Bản, Hàn Quốc) x x

Tham gia x

Tham gia hội chợ triển lãm về du lịch  trong nướcx

Khảo sát thị trường trong và ngoài 

nước
x x

Tham gia x

Công ty cổ phần 

Tứ Quý Đồng 

Tháp

Cơ sở sản xuất 

Mỹ Anh

Công ty cổ phần 

DAVIMEX

Công ty cổ phần 

đầu tư thương mại 

và Du lịch Cỏ 

May

Công ty TNHH 

Ecolotus Việt 

Nam
28

30

32

31

33

6



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Tham gia hội chợ triển lãm trong nước 

(Foodexpo, AgroViet OCOP Quảng 

Ninh)

Tham gia hội chợ triển lãm trong nước 

(Thaifex 2023, Gulfood Dubai 2023 x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong x x

Tham gia x
Tham gia Hội chợ triển lãm trong nước x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong 

nước
x

Tham gia Hội chợ triển lãm trong nước x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong 

nước
x

Hội chợ triển lãm nước ngoài (Hong Kông, Mỹ) x

Khảo sát thị trường nước ngoài Mỹ, Châu Âu x

Tham gia Hội chợ triển lãm trong nước x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong 

nước
x

Tham gia Hội chợ triển lãm trong nước 

(TPHCM, Hà Nội) và nước ngoài ( thị 

trườngChâu Á)

x x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong 

nước và nước ngoài
x x

Tham gia hội chợ triển lãm nước ngoài x

Khảo sát nghiên cứu thị trường x

Công ty TNHH 

Tây Cát

Hộ kinh doanh-cơ 

sở sản xuất cà phê 

Nguyễn Tâm

Hợp tác xã Dịch 

vụ nông nghiệp 

Tịnh Thới

36

35

34

37

38

39

Công ty TNHH 

MTV SX-TM-DV 

Hồng Thái

Công ty TNHH 

MTV Bén Linh

Hợp tác xã Dịch 

vụ nông nghiệp 

Mỹ Long

40

Công ty cổ phần 

Nông sản Thần 

Nông Việt Nam

7



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Tham gia đưa sản phẩm vào trưng bày, 

giới thiệu, quảng bá tại các trung tâm 

giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch 

của tỉnh

x

Tham gia Hội chợ Food Expo 2023; 

Đặc sản vùng miền tại hà Nội;OCOP 

Quảng Ninh

x

Tham gia hội chợ Việt Nam - 

Campuchia; Việt Nam - Campuchia; 

Hội chợ Thaifex

x

Khảo sát tìm hiểu thị trường trong và 

ngoài nước
x x

Tham gia Hội chợ trong nước: Vietfish, 

Viet Nam Food Expo x

Tham gia Hội chợ ngoài nước: 

ANUGA, ThaiFex, Foodex Japan x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong 

và ngoài nước
x x

Tham gia x

Hội chợ triển lãm về nông nghiệp; 

OCOP,  Đặc sản vùng miền
x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong 

và ngoài nước
x  

44

Công ty TNHH 

một thành viên 

Mai Anh Đồng 

Tháp

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x

Công ty TNHH 

Green Balance
43

Công ty 

TNHHBC Vũ 

Long

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu Sa 

Giang

40

Công ty cổ phần 

Nông sản Thần 

Nông Việt Nam

41

42

8



CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

45

Hợp tác xã dịch 

vụ Nông nghiệp 

Bình Thành

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x

46

Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp 

Tân Khánh Đông

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x x

Tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nướcx
Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x

Tham gia x x

Tham gia hội chợ triển lãm trong nước 

và ngoài nước 
x x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x x

Tham gia hội chợ triển lãm trong nước 

( TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ ) và ngoài 

nước ( Lào, Campuchia, Thái  Lan)
x x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x x

Tham gia hội chợ triển lãm trong nước 

và ngoài nước x x

Khảo sát nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước x x

Tham gia hội chợ trong nước Vietnam 

Foodexpo 2023;  Đặc sản Vùng miền ; 

OCOP Quảng Ninh

x

Tham gia hội chợ ngoài nước :Việt 

Nam - Campuchia; Canton Fair – 

Trung Quốc
x

Công ty cổ phần 

quốc tế SENVITA

Công ty TNHH 

Hoàng Tây Land

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Tây Sáu Đông

Công ty TNHH 

Nha Mân50

48

49

47

51

Công ty TNHH 

Nông trại 123
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CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐƠN VỊ ĐĂNG 

KÝ Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

KHÁC
ST

T
Tên chương trình

Hội chợ 

triển lãm

GHI CHÚ

 TRƯNG BÀY, 

GIỚI THIỆU, 

QUẢNG BÁ TẠI 

CÁC TRUNG 

TÂM GIỚI 

THIỆU NÔNG 

SẢN, ĐẶC SẢN, 

DU LỊCH CỦA 

TỈNH

Khảo sát 

nghiên 

cứu thị 

trường

NGOÀI NƯỚCTRONG NƯỚC

Hội chợ 

triển lãm

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị x x
Tham gia x

Tham gia hội chợ trong nước Vietnam 

Foodexpo 2023;  Food Expo ; Đặc sản 

vùng miền; OCOP Quảng Ninh

x

Tham gia hội chợ ngoài nước: Thaifex 

Golfood Dubai
x

Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x x

Tham gia x

Tham gia hội chợ trong nước Vietnam 

Foodexpo 2023;  Foodexpo; OCOP 

Quảng Ninh; hội chợ lĩnh vực du lịch

x

Hội chợ Thương mại các nước khu vực 

Châu Á
x

Tham gia các khảo sát thị trường, kết 

nối thương mại trong và ngoài nước
x x

Tham gia x
Hội chợ Thương mại Việt Nam – Thái 

Lan
x

Tham gia hội chợ Vietfish x

Hội chợ thủy sản Châu Á, Trung Đông x
Thực hiện khảo sát nghiên cứu thị 

trường 
x x

Công ty TNHH 

Đầu tư thương 

mại & Dịch vụ Du 

lịch OCOP Non 

Sông Việt

Công ty TNHH 

Thủy sản Phát 

Tiến
54

53

51

52

Công ty TNHH 

Nông trại 123

Công ty TNHH 

Sản xuất Chế biến 

Nông sản đất Sen 

Hồng
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